
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PACK PIN LƯU TRỮ 

51.2V – 314AH 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PACK PIN LƯU TRỮ 51.2V - 314Ah 
 

Thông số kỹ thuật 

Tên Pin lưu trữ 51.2V – 314Ah 

Loại cell LiFePO4 (LFP) 

Thông số vận hành 

Công suất tối đa 16kWh 

Điện áp định danh 51.2V 

Điện áp cắt 48V 

Điện áp sạc đầy 55.6V 

Dung lượng định danh 314 Ah 

Dòng xả tối đa 90A 

Dòng sạc tối đa 90A 

Dòng sạc tiêu chuẩn 50A 

Nhiệt độ hoạt động 0°C - 50°C 

Hiệu suất >95% 

Thông số vật lí 

Kích thước D*R*C 80 x 44 x 25 cm 

Chất liệu Thép sơn tĩnh điện 

Trọng lượng 120 Kg 

Cổng giao tiếp RS485x2, CAN 

Hiển thị/ Báo hiệu LCD/LED 

 
Tuổi thọ 

Chu kỳ sạc xả 6000 lần (0.5C, 25°C, DOD 80%) 

BẢO HÀNH 5 NĂM 

 


